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1. Đa dạng trong đa dạng

Sự hiện diện một quần thể các di tích lịch sử, văn hóa và hệ sinh thái nhân văn trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã làm cho bức tranh toàn cảnh của Di sản thế giới trở nên hết sức đa dạng và phong phú, ít có mô hình nào tương ứng trên thế giới. Có thể khẳng định như vậy là bởi ở đây có sự hội tụ độc đáo của 3 thành phần di sản nhân văn chỉ duy nhất tồn tại trong quần thể sinh thái Vườn Quốc gia là quần thể hỗn hợp di tích phản ánh tiến trình lịch sử hai dòng văn hóa Chăm - Việt, quần thể văn hóa tộc người bản địa và quần thể di tích nổi bật của đường Hồ Chí Minh huyền thoại. 
Thực hiện một thống kê đơn giản thì có thể thấy rất rõ sự phản ánh dòng chảy văn hóa thể hiện qua di tích. 
Trước hết, dấu hiệu thời tiền sử và sơ sử tuy không phát lộ trong tầng văn hóa nhưng đã thấy sự xuất hiện rải rác các di vật khảo cổ học cả trong vùng lõi lẫn vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đó là sự phân bố khá đậm đặc hệ thống di vật văn hóa Hòa Bình và kết thành vệt kéo dài cho tới hậu kỳ đá mới với những đặc trưng Bàu Tró. Gần đây nhất, một sưu tập có cả “Hòa Bình sớm” và “Hòa Bình muộn” được phát hiện ở khu vực cư dân Phú Định thuộc vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng (mới được Trần Thị Diệu Hồng công bố trên tạp chí Văn hóa Quảng Bình) là một tín hiệu đáng mừng cho thấy khu vực karst Kẻ Bàng tiềm ẩn di vật văn hóa trước Hòa Bình trên con đường xuống núi của cư dân tiền sử và sơ sử (1). 
Vệt di tích theo dòng lịch đại được nối tiếp bằng sự xuất hiện của văn hóa Chăm để lại dấu vết kiến trúc nền đền trong động Phong Nha và ký tự trên vách hang Bi Ký. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thâm nhập sâu của văn hóa Chăm vào khu vực Di sản đã được hai học giả nổi tiếng là L. Cadiere và Trần Quốc Vượng khẳng định.(2)
Nếu di tích và di vật có dấu ấn Chăm trong động Phong Nha được khẳng định như các nhà khoa học đã phát hiện và dấu tích ít ỏi của những mẫu ký tự bí ẩn thực sự liên quan đến một giai đoạn lịch sử còn rất mơ hồ của vùng đất này, thì quả thực đây là một di tích rất đáng được trân trọng. 
Còn quá sớm để nói đến những nấc thang lịch đại tồn tại chỉ trong một khu vực Kẻ Bàng, nhưng những di vật và dấu hiệu phản ánh lịch đại ở đây là thực sự hấp dẫn không chỉ với các nhà khoa học mà cò thu hút sự đam mê khám phá của du khách.

Nhóm tài nguyên sinh thái nhân văn hiện hữu trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm cả một quần cư của gần một chục tộc người thuộc 2 dân tộc Chứt và Bru-Vân Kiều nhưng có thể nói sự hiện diện trong chỉnh thể sinh tồn, có thể hình thành như một điểm đến hấp dẫn chính là bản Arem. Đây là hình mẫu điển hình của văn hóa tộc người bản địa nói ngôn ngữ Việt - Mường mà Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Văn Mạnh và nhiều tác giả đã công bố nhiều thông tin hấp dẫn về mặt nhân học, trong đó chứa đựng cả tính nguồn gốc của văn hóa tộc người và những biến thiên do xen cư và giao thoa giữa các tộc người trong hai nhóm Bru-Vân kiều, Chút và các nhóm Lào, Mường, Thái...(3)
Tập trung và nổi bật hơn cả vẫn là hệ thống di tích trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Nhóm di tích này đã được các nhà khoa học nghiên cứu, làm nổi bật những giá trị tinh thần, tư tưởng của thời đại, bằng chứng về ý chí kiên cường, quả cảm, tinh thần lao động sáng tạo và đức hy sinh của các thế hệ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân địa phương trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Trong hệ thống này, có những di tích lịch sử đã có tiếng vang vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, đã đến với nhiều cộng đồng quốc tế.
Dấu ấn đậm nét nhất vẫn là hệ thống di tích lịch sử trên “Đường 20 - Quyết Thắng”. Đây là con đường giao thông huyết mạch khởi đầu từ động Phong Nha, vượt qua dãy Trường Sơn đến ngã ba Lùm-Bùm trên đất bạn Lào dài 123km, nối thông với đường 128B.(4) Đây là tuyến vận tải chiến lược, một đầu mối quan trọng trên đường Hồ Chí Minh lịch sử, được Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tư lệnh Đoàn 559 đặt tên là “Con đường tuổi 20”. Việc mở đường và đảm bảo thông suốt tuyến vận tải chiến lược đã thể hiện tinh thần, quyết tâm của nhân dân cả nước. Vì thế, con đường còn được mang tên “Đường 20 - Quyết Thắng”(5).  
Trên tuyến đường này, hai trung đoàn công binh số 10 và 41, Tổng đội Thanh niên xung phong số 25 gồm hàng vạn thanh niên trai tráng của các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Hà, Nam Định và một số địa phương khác.
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều trọng điểm ác liệt trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, chiến tranh ngăn chặn của đế quốc Mỹ đã trở thành di tích lịch sử. Toàn bộ tuyến đường này nằm trọn trong khu vực quản lý của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nổi bật nhất là Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ “Đường 20 - Quyết Thắng” và Di tích “Hang Tám Cô”, ghi dấu sự hy sinh bi tráng của 4 nam và 4 nữ thanh niên xung phong 
Mặc dù hình ảnh và tấm gương chiến đấu, hy sinh quả cảm của bộ đội, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến và nhân dân đã hội tụ về đền thờ các anh hùng, liệt sĩ được xây dựng ngay sát di tích “Hang Tám cô”, nhưng di tích chính vẫn là hệ thống các trọng điểm trong chiến tranh, nằm rải rác trên toàn bộ tuyến đường. Đó là hệ thống bao gồm bến Phà Nguyễn Văn Trỗi - nơi khởi đầu tuyến đường 20, bến phà Xuân Sơn, ngầm Bùng, trọng điểm Trạ Ang, Ki-lô-mét 16, ngầm vượt Cà-roòng, dốc Ba-Thang, cua đường chữ A, ngầm vượt Ta-lê, đèo Phu-la-nhích (mật danh là trọng điểm ATP),... (6).
Ngay từ trong chiến tranh, khi đến kiểm tra chiến trường Quảng Bình, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đánh giá “Đường 20 – Quyết thắng là một kỳ tích, kỳ quan do ý chí vì độc lập, tự do của chiến sĩ và Thanh niên xung phong làm nên” (7)
Từ những dẫn lược trên đây, có thể nói hệ thống các di tích lịch sử và hệ sinh thái nhân văn của khu vực thuộc quyền quản lý củaVườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là rất đa dạng và góp phần làm cho các giá trị Di sản thế giới càng đa dạng hơn.
2. Hiên trạng bảo tồn và khai thác
Bảo tồn là một trong hai nhiệm vụ quan trọng nhất của Vườn Quốc gia. Bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa và hệ sinh thái nhân văn không nằm ngoài chiến lược bảo tồn các giá trị của Di sản thế giới. Trên tinh thần đó, trong những năm vừa qua, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã xúc tiến khá thành công việc bảo tồn và đi cùng với bảo tồn là khai thác có hiệu quả một vài di tích. Có di tích bảo tồn tốt đến mức đã trở thành hiện tượng trong đời sống tinh thần nói chung và tâm linh nói riêng như cụm di tích “Hang Tám Cô” và “Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 - Quyết Thắng”. Có di tích được bảo tồn và giới thiệu gợi mở tò mò của du khách như những dấu vết nghi là ký tự cổ ở hang Bi Ký... Trong số rất ít ỏi di tích được bảo tồn thì không hẳn đã bảo tồn theo đúng nguyên lý di tích mà chủ yếu vẫn là tôn tạo.
Ngoài một vài di tích nói trên, trong 10 năm qua, kể từ khi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới,  hầu như mọi công tác bảo tồn đều dồn về một phía là bảo tồn các giá trị tự nhiên. Xu hướng đó đã dẫn đến hậu quả là các di tích lịch sử, văn hóa đã bị thời gian làm xói mòn không chỉ về sinh cảnh, hiện vật là chứng nhân của sự kiện mà còn xói mòn cả giá trị nội dung bởi sự quên lãng.
Đơn cử một vài dẫn chứng để thấy rõ tình trạng đáng báo động nói trên.

Hiện trạng di tích bị xói mòn và đang bị hủy hoại rõ nhất là dấu vết nền đền (tháp?) Chăm trong động Phong Nha. Kể từ khi L. Cadiere phát hiện và sau đó 7 thập kỷ được Trần Quốc Vượng xác định lại như một tồn nghi lịch sử thì dấu vết này bị bỏ quên. Trong lần thâm nhập động Phong Nha gần đây nhất để thẩm định ché (chum) gốm cổ kẹt trong động Phong Nha, chúng tôi cùng nhóm Hoàng Gia Huế đã có tìm tòi, khả dĩ chạm vào được một chút vật liệu sót lại của tồn nghi này nhưng tịnh không thấy dấu vết mảy may nào sót lại. Cả hai yếu tố: con người (du khách và việc tôn tạo) và thiên nhiên (lũ ngầm xà xói mòn) đã xóa hoàn toàn dấu vết tồn nghi quan trọng này. Bên cạnh đó, trên vách tường đá, các dấu vết nghi ngờ là ký tự cổ đã chuyển màu và được chồng lên bởi hàng trăm các dấu vết mới trong đó xen lẫn hàng chục loại chữ viết của các ngôn ngữ hiện đại do các du khách viết để đánh dấu một lần hiện diện của mình. Tính nguyên trạng của di tích đã không còn nữa. 
Thoát khỏi hang động Phong Nha, có thể tiếp cận cả một hệ thống dày đặc các di tích trên tuyến đường 20, một đoạn trong nhánh phía Tây của đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Tuy nhiên, đó chỉ là sự tiếp cận lý thuyết bởi trên thực tế, hầu như các di tích này biến mất không còn hiện hữu. 

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cuộc chiến thông đường, thông hàng qua bến phà Nguyễn Văn Trỗi, bến phà Xuân Sơn... nổi tiếng là vậy nhưng danh thì còn đó mà thực đã như không hiện hữu. Để tránh sự phát hiện của kẻ thù, các bến phà này vốn rất cơ động. Mỗi bến phà đều có ít nhất ba điểm luân chuyển, đảm bảo cho việc chuyển nhân tài vật lực quân sự qua các bến phà được thông suốt. Chi tiết đó vừa thể hiện yếu tố tinh thần, ý chí vừa minh chứng sự mưu trí sáng tạo của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân. Hiện mỗi nơi chỉ để lại dấu vết của biển hiệu ghi tên di tích với sự hoang phế của một vài vật liệu.
Trọng điểm liên hoàn ATP (cua chữ A, ngầm Ta-lê, đèo Phu-la-nhich) là địa danh gắn với các sự tích anh hùng và quả cảm, giờ gần như không còn dấu vết. Nếu chỉ bảo tồn rời rạc theo biển hiệu ghi dấu địa điểm di tích, sẽ không thấy được ý nghĩa và thực tế khốc liệt của chiến tranh, của sự đối đầu giữa bom đạn hủy diệt và tinh thần sắt thép cộng với trí thông minh sáng tạo. Tính “liên hoàn” của địa danh để phản ánh giá trị con người trong “liên hoàn” hành vi quả cảm đã biến mất cùng năm tháng.
Trọng điểm Trạ Ang một thời là tọa độ lửa với cuộc đọ sức không khoan nhượng giữa một bên là âm mưu quyết chặn đứng mạch máu giao thông chi viện miền Nam nơi cửa tử, với một bên là tinh thần sắt thép của những người làm nhiệm vụ thông đường, đã phá tan mọi thủ đoạn thâm độc của địch, bảo vệ điểm huyệt quan trọng của mạch máu chi viện chiến trường. Di tích này đã hoàn toàn biến dạng khi hiện đại hóa đường Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Di tích tại trọng điểm ngầm Km16, ngầm Cà-roòng, vốn là trọng điểm đánh chặn của máy bay Mỹ mỗi khi vận tải quân sự ra chiến trường bị dồn ứ trước vực ngầm chảy xiết. Hiện nay, những điểm di tích này không còn là “ngầm” nữa, nó đã được cải tạo để tuyến đường hòa bình có cơ hội chuyển tải thuận lợi hơn. Dốc Ba Thang thời ấy đã thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng bằng việc “hình tượng hóa” một trọng điểm bằng cách cụ thể hóa sự gian khổ bằng chiều cao vượt dốc trên ba cái thang. Hình tượng đó cũng đang mờ nhạt.
Hầu hết các hình ảnh của một thời oanh liệt trong sự nghiệp thông đường phục vụ vận tải chi viện chiến trường hội tụ về Khu tượng đài Thanh niên xung phong và nhà trưng bày các kỳ tích của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong sự nghiệp chiến đấu và đảm bảo giao thông vận tải trên “Đường 20 - Quyết Thắng” có thể được coi là một bảo tàng chiến tranh. Nhưng, không thể che dấu thất vọng bởi sự thưa thớt bóng người, thậm chí là hoang vắng ngay tại địa điểm rất có ý nghĩa này.
Khi mô tả thực trạng này, chúng tôi nhớ lại chuyến khảo sát hệ thống Đường 9 - Nam Lào do Bộ Quốc phòng tổ chức  năm 2011 nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đường 9 - Nam Lào, từ các tướng lĩnh sĩ quan trong lực lượng vũ trang, các nhân chứng lịch sử đến các nhà nghiên cứu dân sự đều ngạc nhiên trước cách bảo tồn di tích đường Hồ Chí Minh của nước bạn Lào. Trên đoạn đường Hồ Chí Minh phần nằm trên đất bạn Lào tại khu vực bản Đông và đoạn nối đường 20 đổ về Kon Tum. Bên cạnh con đường đã rải thảm  nhựa bê tông hiện đại, các nhà bảo tồn di tích Lào đã xây một hàng rào chắn bảo tồn nguyên vẹn những đoạn trọng điểm của đường Hồ Chí Minh, trên đó vẫn còn nguyên trạng vết hằn của bánh xe cao su, bánh xích và vết hằn sâu của lầy trượt. Hiện thực đó đã gây xúc động hết sức mạnh mẽ đối với người khảo sát. Nhiều cựu chiến binh, nhiều nhà khoa học đã không khỏi rưng rưng bởi dấu vết chiến tranh còn hằn rất rõ, gợi nhớ những người đã hy sinh quả cảm vì sự nghiệp giải phóng đất nước.

Vậy, hiệu ứng nhận thức và hiệu ứng cảm xúc sẽ thu về như thế nào khi mà trên cùng một con đường, cùng một hệ thống di tích phản ánh một thời hy sinh và cống hiến của cả dân tộc thì phía bên nước bạn Lào đã được bảo tồn đúng hình trạng và giá trị nguyên bản còn phía bên Việt Nam, trong phần đường do Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý lại ở trong tình trạng hoang phế và mất dần giá trị.
Đối với hệ sinh thái nhân văn, ở trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có rất nhiều các cộng đồng dân cư sinh sống, nhưng có thể nói bản 39 của người Arem đáng để các nhà bảo tồn suy nghĩ đến một phương án bảo tồn sinh thái nhân văn văn hóa tộc người với nhiều nội dung thú vị. 
Tộc người Arem cư trú khá trọn vẹn trong một bản và nằm sâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Đây là mẫu hình văn hóa tộc người còn giữ được những yếu tố nguyên trạng của các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể, vừa độc đáo, vừa có giá trị trong nghiên cứu nhân học. Đây cũng là đối tượng thú vị trong cac tour du lịch cộng đồng(8). Lẽ thường trên thế giới là việc định canh định cư đối với các tộc người phải được thực hiện ở phương thức canh tác (định canh) và ở môi trường (định cư). Với các dân tộc thiểu số thì môi trường định cư phải bao gồm môi trường tự nhiên (điều kiện họ đã từng quen sống là rừng và nước). Công việc định cư thì đã làm xong nhưng đi cùng với nó là sự “xong việc” bởi bản Arem sau 2 lần di chuyển đã không còn môi trường sống nguyên bản. Những ngôi nhà sàn theo kiểu Arem đã được tài trợ để thay thế bằng nhà hiện đại mô-tip dân tộc. Sự lắp ghép ấy không đơn thuần chỉ là các nhà mà nó làm méo mó cái bản, và hơn thế, méo mó và đi đến mất hẳn bản sắc văn hóa bản. 
Hậu quả là chúng ta vẫn đang có được một bản Arem cho người Arem sống nhưng chắc chắn đã không còn dấu vết văn hóa nguyên bản của một vi tộc dân điển hình của tộc người Chứt, vốn đang là đối tượng nghiên cứu và đối tượng du lịch cộng đồng.

3. Thay lời kết
Để làm một việc hết sức lớn lao là bảo tồn hệ thống di tích thì cần nhiều thứ, từ chủ trương, chính sách, ngân sách, tính cấp bách, sự đồng thuận, sự hiểu biết, thái độ, tinh thần trách nhiệm, năng lực và... không bị ai cản trở. Vì thể không thể đổ lỗi cho một ai trong thực trạng này. Nhưng có một điều không thể lãng tránh, không thể chối bỏ, đó là Luật Di sản. Tại Điều 14 và Điều 15 Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) đã quy định rõ bên cạnh quyền được hưởng lợi từ Di sản thì mọi tổ chức và công dân còn có nghĩa vụ không được xâm hại, là thay đổi nguyên trạng, hơn thế, còn phải bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản. 
Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để thấy khi còn nhiều khó khăn và thử thách, dù muốn bảo tồn được di sản trong điều kiện xâm thực hết sức mạnh mẽ của cả thiên nhiên và con người, trong điều kiện sự đồng thuận chưa hẳn đã đến với người quản lý, thì dù muốn hay không, ở mức độ cần thiết, phải bảo vệ tính nguyên trạng của di sản.

Vậy làm gì để hiện trạng đáng lo ngại này không còn kéo dài và hơn thế nó được phục hồi đúng với chính nó. Trả lời câu hỏi này trước hết phải là các nhà bảo tồn, người viết bài này nghĩ rằng cần dóng lên một báo động đến mức có thể làm giật mình những ai có trách nhiệm trực tiếp đối với cả hệ thống di tích quý giá này.

Trong quá trình tiếp cận với thực trạng này, người viết vẫn có cái cảm nhận là mọi thứ vẫn đang có thể cứu vãn với thái độ tích cực.

Trước hết và không chậm trễ là hãy làm lại một cuộc khảo sát toàn diện với sự tham gia của các nhà quản lý (quản lý Nhà nước và quản lý sự nghiệp văn hóa, quản lý đối tượng sở hữu), các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử để tìm sự đồng thuận. Từ sự đồng thuận sẽ triển khai cấp tốc việc khoanh vùng di tích theo Luật Di sản và sau đó mới là các giải pháp thu hút nguồn lực để có thể thực hiện các quy trình bảo tồn và khai thác theo các mô hình hiện đại.

Đứng trước một trọng lễ 10 năm sinh nhật của Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, không chỉ người dân Quảng Bình mà nhân dân cả nước cũng đang trong chờ từ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng rất nhiều thứ, nhưng riêng tôi, người viết bài này chỉ mong có 2 điều:

Một là, hãy bảo tồn sự đa dạng văn hóa của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để giá trị lớn lao mang tầm quốc tế của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ là sự đa dạng trong đa dạng.

Hai là, đã từng đứng trên đỉnh cao của một sự thừa nhận toàn cầu là DI SẢN THẾ GIỚI, xin hãy đừng đánh mất nó bởi sự vô tình trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản mà không phải nơi nào cũng có được. 
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